[bookmark: _GoBack]     UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
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	Chủ để

	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học
- Cộng trừ trong phạm vi 100
- So sánh các số trong phạm vi 100
- Bài toán có lời văn.
	Số câu
	02
	
	01
	03
	
	
	03
	03

	
	Câu số
	1,4
	
	2
	7,8,9
	
	
	1,2,4
	7,8,9

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	5,0
	
	
	1,5
	5,0

	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Các ngày trong tuần.
- Thực hiện tính cộng trừ với đơn vị cm 
	Số câu
	02
	
	
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	3,6
	
	
	
	
	
	3,6
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	3. Hình học
- Xác định được số hình tam giác.
- Vẽ đường thẳng theo yêu cầu.
	Số câu
	
	
	
	
	
	02
	
	02

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5,10
	
	5,10

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	04
	04
	02
	10

	
	Số điểm
	2,5
	5,5
	2,0
	10
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	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	           NGƯỜI RA ĐỀ





    UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn Toán Lớp 1, Năm học 2021-2022
(Thời gian làm bài 40 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
Câu 1: Số gồm 8 chục và 5 đơn vị được viết là:
 A. 58             	      B. 85              		C. 805			D. 80
Câu 2. Kết quả phép tính: 85 – 5 + 6 = là:
  A. 6                         B. 80                          C. 96			D. 86	
Câu 3: Nếu hôm nay là thứ ba ngày 12 tháng 10 thì thứ sáu trong cùng tuần đó là ngày bao nhiêu tháng 10 ?
	Tháng 10

	12

	Thứ ba


	Tháng 10

	?

	Thứ sáu


A. Ngày 14 tháng 10
B. Ngày 16 tháng 10
C. Ngày 15 tháng 10
D. Ngày 17 tháng 10
Câu 4: Số tròn chục liền sau số 40 là :
A. 50                           B.60                	             C.30                        D.10
Câu 5: Số tam giác trong hình bên là:


A. Có 3 hình tam giác
B. Có 5 hình tam giác
C. Có 4 hình tam giác
D. Có 6 hình tam giác     
Câu 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống:

41 cm + 25 cm = 66 cm                                  67 cm – 60cm = 17 cm
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: Đặt tính rồi tính 
7 + 12                          55 + 11                          77 – 7                            89 – 23 
Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:48+10…..12+27
70…… 60 + 23




Câu 9: Em hãy viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi cho bài toán sau:
Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?
Câu 10: Vẽ 1 đường thẳng dài 5 cm
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	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn Toán Lớp 1, Năm học 2021-2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0


	Câu 6: (1 điểm) (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)Đ
S

41 cm + 25 cm = 66 cm                      67 cm – 60cm = 17 cm
	II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu 7: (2 điểm. Môi phép tính đúng được 0,5 điểm)
	    7
+
  12
  19
	  55
+
  11
  66
	  77
-
    7
  70
	  89
-
  23
  66


Câu 8: (1 điểm. Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)70|< 60 + 23
48+10 > 12+27




	Câu 9: (2 điểm) 
                                             25 + 34 = 59                        (1,0 điểm)
                             Cả hai bạn có tất cả 59 que tính          (1,0 điểm)
	Câu 10: (1 điểm) Hs vẽ đúng được 1 đoạn thẳng 
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	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ










